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TỈNH ỦY GIA LAI
TRƯỜNG CHÍnI ỉ  t r ị  t ỉ n h

*

S ố J-ỹ  -QĐ/TCT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT N A M

Gia Lai, ngàyíPt thảng 4 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
Mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính (Khoá 138) 

Hệ tập trung, năm học: 2021-2022

Căn cứ Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 
Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Căn cứ Quy chế chiêu sinh các lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính tri - 
hành chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-HVCTQG ngày 02 tháng 
5 năm 2019 của Học viện Chỉnh trị quốc gia Hồ Chí Minh),

Căn cứ Quyết định số 701 QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của ƯBND tỉnh về 
việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh,

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển sinh ngày 26 tháng 3 năm 2021 
của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai,

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học,

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ GIA LAI QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính (Khóa 138), Hệ 
tập trung, năm học: 2021 -  2022, mở tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai (cỏ danh 
sách kèm theo).

Điều 2. Lóp học có nhiệm vụ thực hiện Quy chế học tập của Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nội quy của Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa Trường Chính trị tỉnh và các học viên có 
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhân:
-Như Điêu 3;
- Ban Tổ chức Tinh ủy (thay b/c);
- Websiíe TCT;
- Lưu: VT, P.QLĐT.



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DANH SÁCH
Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (Khóa 138) Hệ tập trung, năm học: 2021 - 2022

(Mở tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai)
(Khai giảng: 14h00, ngày 13 tháng 4 năm 2021)

(Kèm theo Quyết đinh sổ -QĐ/TCT ngày ũ ^ th ả n g  4 năm 2021 của Hiệu trường Trường Chính trị tinh Gia Lai)

Stt
Ngày sinh

Noi sinh
Dân Chức vụ Đơn vị công tác

Trình
độ Ghi

HỌ v a  te n

Nam Nữ
tộc

HV CM
chú

I PLEIKU

1 D ư ơ n g  M in h Nam 24/04/1991 G ia  L ai K inh
P h ó  T K  

Y H C T & P H C N
T ru n g  tâ m  Y  té  th à n h  p h ố  P le ik u , tỉn h  G ia  L ai 12/12 ĐH

2 N g u y ễ n  T h ị N g ọ c Diễm 28/02/1989 G ia  L ai K inh P h ó  C T  H N D
U B N D  p h ư ờ n g  Y ê n  T h ế , th à n h  p h ố  P le ik u , t ìn h  G ia  

L ai
12/12 Đ H

3 Đ ỗ  T h an h Bình 10/01/1990 G ia  L ai K in h P h ó  C H T  Q S
U B N D  p h ư ờ n g  H o a  L ư , th à n h  p h ố  P le ik u , t in h  G ia  

L ai
12/12 Đ H

4 T ạ  V ăn Dũng 20/03/1981 B ìn h  Đ ịnh K in h P C T  U B M T T Q
U B N D  p h ư ờ n g  C h i L ăn g , th à n h  p h ố  P le ik u , tin h  G ia  

L ai
12/12 Đ H

II IA GRAI

5 B ù i N gọc Tuyên 27/03/1986 G ia  Lai K inh c c  Đ C  - X D UBND x ã  la  Yok, h u y ện  la  G ra i, t in h  G ia  L ai 12/12 Đ H

6 K so r Cưòng 22/04/1997 G ia  Lai K inh B T  Đ o àn UBND x ã  la  o , h u y ệ n  l a  G ra i, t in h  G ia  L a i 12/12 T C

7 N g u y ễ n  T h ị N h ư Quỳnh 03/11/1991 G ia  Lai K inh C B T C  Đ ản g Đ à n g  ủ y  th ị trấn  la  K h a , h u y ện  la  G ra i, t in h  G ia  Lai 12/12 C Đ

8 D o ãn  T h ị Hoa 01/07/1993 B ạc L iêu K inh P h ó  B T  Đ o àn U B N D  th ị trấ n  l a  K h a , h u y ện  la  G ra i, t ỉn h  G ia  L ai 12/12 Đ H

III ĐAK ĐOA

Á
/ l ị
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stt Họ và tên
Ngày sinh

Noi sinh Dân Chức vụ Dơn vị công tác

Trình
độ Ghi

Nam Nữ
tộc

HV CM
chú

9 N g u y ễ n  T iế n Sĩ 13 /10 /1981 B ìn h  Đ ịn h K inh G iáo  v iên
T rư ờ n g  T IỈC S  D ân  tộ c  n ộ i trú  h uyện  Đ ak  Đ oa, tinh  

G ia  L ai
12/12 Đ H

10 P h a n  T h ị B íc h Thùy 2 2 /0 5 /1 9 8 5 G ia  L ai K in h T rư ờ n g  T rạm T rạ m  Y  té  x ã  H no l, h u y ện  Đ ak  Đ oa, tinh  G ia  Lai 12/12 Đ H

11 L ê  N g ọ c Tuấn 0 9 /0 3 /1 9 7 6 K h án h  H ò a K in h T ổ  trư ờ n g  C M
T rư ờ n g  T H C S  L ê Q u ý  Đ ô n , x ã  T rang , lu ivện Đ ak  

Đ oa, tỉn h  G ia  Lai
12/12 Đ H

IV Đ A K  PO

12 Bể T h ị Lãnh 1 2 /1 1 /1 9 8 6 C a o  B ăn g T ày C h u y ê n  v iê n P h ò n g  D ân  tộ c  h u y ện  Đ ak  Pơ, tỉn h  G ia  Lai 12/12 ĐH

13 T rầ n  T h ị N h â n Sinh 0 6 /0 2 /1 9 8 5 B ìn h  Đ ịn h K in h T K  v iên
C h i cụ c  T h ố n g  kê  k h u  vực A n  K hê - Đ ak Pơ, huyện  

Đ ak  P ơ , tình  G ia  L ai
12/12 Đ H

V CHƯPĂH

14 R ơ  C h â m Mẫu 1 5 /1 0 /1 9 9 3 G ia  Lai Jra i c c L Đ T B & X H U B N D  xã la K a, h u y ện  C h ư  Păh, tỉnh  G ia  Lai 12/12 ĐH

15 N g u y ễ n  S ào Nam 0 9 /1 1 /1 9 9 1 G ia  Lai K in h cc T P  - H T U B N D  x ã  la  N hân , h u y ện  C h ư  Păh, tỉnh  G ia Lai 12/12 T C

VI KRÔNG PA

16 N a y H' Krơnh 2 8 /1 0 /1 9 8 2 G ia  Lai Jra i cc T P - H T U B N D  x ã  l a  R sai, h u y ện  K rô n g  P a, tình  G ia  Lai 12/12 TC

17 N a y Ngân 1 3 /0 7 /1 9 9 0 G ia  L a i J ra i P B T  Đ o àn U B N D  x ã  la  R m ok , h u y ện  K rô n g  P a , tin h  G ia  L ai 12/12 C Đ

18 N g u y ễ n  T hị Hằng 2 9 /0 1 /1 9 8 8 G ia  L ai K inh c c  V H - X H Ư B N D  x ã  l a  R sư ơ m , h u y ện  K rông  P a, tỉnh  G ia  Lai 12/12 C Đ

VII KÔNG CHRO

19 L ê  T h ị T h ú y Giàu 2 4 /0 7 /1 9 7 9 B ìn h  Đ ịn h K inh P H T
T rư ờ n g  M ầm  n o n  B ô n g  S en , x ã  Y a M a, h uvện  K ông  

C hro , tỉnh  G ia  Lai 12/12 Đ H
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Stt
N g ày  sinh

Noi sinh Dân Chức vụ Đom v ị công tác

Trình
độ Ghi

l i u  v a  ICII

N am Nữ
tộc

HV CM
chú

20 Đ o à n  T h ị K im Anh 30/11/1981 Q u ản g  N a m K in h P H T
T rư ờ n g  M ầ m  n o n  A n  T ru n g , x ã  A n  T ru n g , h u y ệ n  

K ô n g  C h ro , tin h  G ia  L a i
12/12 Đ H

VIII MANG YANG

21 N g u y ễn  V ăn Ngữ 21/10/1980 T h á i B ìn h K in h P h ó  C H  B V R V ư ờ n  Q u ố c  G ia  K o n  K a  K in h 12/12 Đ H

22 Đ in h  H oài Vỹ 28/10/1984 B ìn h  Đ ịn h K in h
Đ ộ i p h ó  Đ C Đ  

B V R
V ư ờ n  Q u ố c  G ia  K o n  K a  K in h 12/12 Đ H

23 H o àn g  T h ị Thảo 25/04/1983 H à  T ĩn h K in h P T P V ư ờ n  Q u ố c  G ia  K o n  K a  K in h 12/12 Đ H

IX SỞ LĐTB&XH

24 N g u y ễn  Thị Loan 23/11/1983 K on  T um K in h T T  v iê n S ở  L ao  đ ộ n g  T h ư ơ n g  b in h  v à  X ã  h ộ i t in h  G ia  L ai 12/12 ĐH
' í  í

25 L u y ện  T hị M ỹ Hạnh 19/10/1984 H ư n g  Y ên K in h C h u y ê n  v iê n S ở  L ao  đ ộ n g  T h ư ơ n g  b in h  v à  X ã  h ộ i tin h  G ia  L ai 12/12 Đ H

X SỞ Y TÉ f

26 T rầ n  T h ị Mo 12/06/1986 N g h ệ A n K in h C h u y ê n  v iên C hi cụ c  D ân  sổ  - K e  h o ạ c h  h ó a  g ia  đ ìn h  t ỉn h  G ia  L ai 12/12 Đ H

XI SỞ TÀI CHÍNH

27 T rầ n  T h ị K im Quý 22/09/1988 G ia  Lai K in h C h u y ê n  v iên S ở  T à i c h ín h  t in h  G ia  L ai 12/12 Đ H

28 H o àn g  T hị T ưoi 22/09/1985 B ìn h  Đ ịn h K in h C h u y ê n  v iên S ở  T à i c h ín h  t ỉn h  G ia  L ai 12/12 Đ H

XII ĐIỆN Lực GIA LAI

29 P hạm  T iến Huy 20/10/1982 H ải D ư ơ n g K in h P T P  T C  - H C C ô n g  ty  Đ iệ n  lự c  G ia  L ai 12/12 Đ H

ụĩí
líVĩ



Stt Họ và tên
Ngày sinh

No'i sinh
Dân Chức vụ Do-n v ị công tác

Trình
đô G h i

Nam Nữ
tộc

HV CM
chú

3 0 N g u y ễ n  M ậ u Trinh 2 1 /1 2 /1 9 7 9 H à  T ĩn h K in h T rư ờ n g  P h ò n g C ô n g  ty  D iện  lực G ia  Lai 12/12 ĐH

XIII SỞGD&ĐT

31 T rầ n  T h ị Siên 2 5 /0 4 /1 9 8 0 B ìn h  Đ ịn h K in h T ổ  trư ờ n g  C M
T rư ờ n g  T H P T  H u ỳ n h  T h ú c  K h án g , huyện  la  G rai, 

t ỉn h  G ia  L ai
12/12 T hS

3 2 N g u y ễ n  Q u ố c Đạt 0 2 /1 0 /1 9 8 0 H à  T ĩn h K in h T ổ  trư ờ n g  C M
T rư ờ n g  T H P T  Lê H ồ n g  P h o n g , h uyện  Đ ak  Đ oa, tỉnh  

G ia  Lai
12/12 ThS

XIV NGÁN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH GIA LA ỉ

33 N g u y ễ n  T h ị T h an h Hương 1 1 /0 4 /1 9 8 6 G ia  L ai K inh C h u y ê n  v iên N g ân  h àn g  n h à  n ư ớ c  ch i n h án h  tỉnh  G ia  L ai 12/12 T hS

XV KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH

34 N g u y ễ n  T h ị T h an h Huyền 0 2 /0 4 /1 9 8 8 G ia  L a i K inh C h u y ê n  v iên K ho  bạc  N h à  n ư ớ c  h u y ệ n  Đ a k  Đ oa, tình  G ia  Lai 12/12 ThS

XVI SỞ NN&PTNT

3 5 N g u y ễ n  N g ọ c Tuấn 1 6 /1 2 /1 9 7 9 G ia  Lai K in h K L  v iên C hi cụ c  K iểm  lâm  tỉn h  G ia  Lai 12/12 Đ H

XVII SỞ VHTT&DL

3 6 P h ạ m  T h ị H u y ền Thương 2 7 /0 7 /1 9 8 8 G ia  Lai K in h C h u y ê n  v iên S ở  V ăn  h ó a , T h ể  th a o  v à  D u  lịch  tỉnh  G ia  Lai 12/12 T hS

3 7 H o à n g  T h ị T h an h Hải 0 2 /0 6 /1 9 8 6 P hú  T h ọ K inh C h u y ê n  v iên S ở  V ăn  hó a , T hể  th a o  v à  D u  lịch tỉnh  G ia  Lai 12/12 Đ H

XVIII THANH TRA TĨNH

38 N g u y ễ n  T iến Phương 0 4 /0 5 /1 9 8 4 G ia  L ai K in h T T  v iên T hanh  tra  tỉn h  G ia  Lai 12/12 ThS
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S tt H ọ  và  ícn

N g ày  s in h

N o i s in h
D â n
tộ c

C h ứ c  vụ Đ o n  v ị c ô n g  tá c

T r ì n h
đ ộ G h i

c h ú
N am N ữ H V C M

X IX C Ô N G  T Y  T N H H  M T V  C À  P H Ê  IA  C H Â M

39 N g u y ễn  T u ấn  T ú 2 8 /0 6 /1 9 7 2 H à N ội K in h K S  v iê n
C ô n g  ty  T N H H  M ộ t th à n h  v iê n  C à  p h ê  la  C h â m , x ã  

la  T ô , h u y ệ n  la  G ra i, t ìn h  G ia  L a i
12 /12 Đ H

4 0 L ê N g ọ c  T h ơ m 2 8 /0 4 /1 9 7 9 H à  N ội K in h K ê to á n
C ô n g  ty  T N H H  M ộ t th à n h  v iê n  C à  p h ê  la  C h â m , x ã  

la  T ô , h u y ệ n  l a  G ra i, t in h  G ia  L ai
1 2 /12 Đ H

X X L IÊ N  Đ O À N  L A O  Đ Ộ N G  T ỈN H

41 Đ ặn g  N g ọ c  H oàng  A n h 1 3 /0 3 /1 9 8 3 K o n  T u m K in h C h u y ê n  v iên L iê n  đ o à n  L ao  đ ộ n g  tỉn h  G ia  L ai 12 /12 Đ H

Tổng số: 40 học viên

- H ọ c  vấn  12 /12 : 41/41 h /v - N ữ: 23 h /v
- C h u y ê n  m ôn: - D T T S : 0 4  h /v  (J ra i: 03 hv, B ah n ar: 0  hv , kh ác  01 hv )

+  T hS : 06  h /v - N ừ D T :  03 h /v

+  C Đ , Đ H : 22  h /v C B , c c  c ấ p  xã: 12 hv

+  T ru n g  cấp : 03 h /v


